PHỤ LỤC SỐ 03
		BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /20   /TT-BTC ngày    /  /20    của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách,
Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện)

I. DANH MỤC VÀ NƠI NHẬN BÁO CÁO

	STT
	Ký hiệu
biểu
	TÊN BIỂU BÁO CÁO
	Kỳ hạn lập báo cáo
	NƠI NHẬN

	
	
	
	
	Cơ quan Tài chính (1)
	Cơ quan cấp trên (2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	B01/BCQT-Q
	   Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quỹ từ nguồn NSNN
	Năm
	x
	x

	2
	F01-01/BCQT-Q
	Báo cáo chi tiết chi hoạt động quỹ từ nguồn NSNN 
	Năm 
	x
	x

	3
	F01-02/BCQT-Q
	Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án
	Năm 
	x
	x

	4
	B02/BCQT-Q
	Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính
	Năm 
	x
	x

	5
	B03/BCQT-Q
	Thuyết minh báo cáo quyết toán
	Năm 
	x
	x


(1), (2) Trường hợp Quỹ là đơn vị dự toán cấp I hoặc Quỹ vừa là đơn vị dự toán cấp I vừa là đơn vị sử dụng NSNN (không có đơn vị trực thuộc) do cơ quan Tài chính trực tiếp duyệt quyết toán thì báo cáo gửi cho cơ quan Tài chính. Các đơn vị Quỹ còn lại gửi báo cáo cho cơ quan cấp trên.




1


1

II. Mẫu biểu báo cáo
1. Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quỹ từ nguồn NSNN

	Mã chương…………........….
Quỹ:……………..…………..
Mã ĐVQHNS:……..........….
	Mẫu số B01/BCQT-Q
(Ban hành theo Thông tư số       /20   /TT-BTC ngày      /       /2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ TỪ NGUỒN NSNN
Năm …. 
                                                                                                                                                                                              Đơn vị: Đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	MÃ SỐ
	TỔNG SỐ
	LOẠI
	LOẠI

	
	
	
	
	TỔNG SỐ
	KHOẢN ... 
	KHOẢN ... 
	TỔNG SỐ
	KHOẢN ... 
	KHOẢN ... 

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	 NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kinh phí thường xuyên (02=03+04)
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí đã nhận
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 Kinh phí không thường xuyên (05=06+07)
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí đã nhận
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí thường xuyên
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí không thường xuyên
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí thường xuyên (12=02+09)
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí không thường xuyên (13=05+10)
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kinh phí thực nhận trong năm  (14=15+16)
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí thường xuyên
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí không thường xuyên
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí thường xuyên
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí không thường xuyên
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.1
	Kinh phí thường xuyên (21= 22+23+24)
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	- Đã nộp NSNN 
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31) 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	 Kinh phí không thường xuyên(25=26+27+28)
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Đã nộp NSNN 
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34) 
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Kinh phí thường xuyên (30=31+32)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí đã nhận
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	Kinh phí không thường xuyên(33=34+35)
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí đã nhận
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự toán được giao trong năm
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi thu, ghi chi
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kinh phí được sử dụng trong năm (41= 36+38)
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kinh phí đề nghị quyết toán
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-42)
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số dư dự toán 
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự toán được giao trong năm
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng số được sử dụng trong năm (48= 44+47)
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 50+51)
	49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán 
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Đã nộp NSNN 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52-54-58) 
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Dự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (57= 58+59)
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng
	58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số dư dự toán
	59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	Ngày       tháng       năm

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	
	(Ký, họ và tên)
	(Ký, họ và tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)




2. Báo cáo chi tiết chi hoạt động quỹ từ nguôn NSNN
	Mã chương……………...
Quỹ:…….……………..
Mã ĐVQHNS:………….
	

	                                          Phụ biểu F01-01/BCQT-Q
                                              (Ban hành theo Thông tư số        /20   /TT-BTC      
                                                 ngày     /     /20    của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



BÁO CÁO CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ TỪ NGUỒN NSNN Năm……………
                                                                                                                                    Đơn vị: Đồng
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Nội dung chi
	Tổng số
	NGUỒN NSNN

	
	
	
	
	
	
	NSNN trong nước
	Viện trợ
	Vay nợ nước ngoài

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 
	I. Kinh phí thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	II. Kinh phí không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 


									
	
	
	
	
	Ngày       tháng       năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	(Ký, họ và tên)
	
	(Ký, họ và tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	
	
	

	
	

	
	





3. Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án

	Mã chương……………...
Quỹ:…….……………..
Mã ĐVQHNS:………….
	

	                                          Phụ biểu F01-02/BCQT-Q
                                              (Ban hành theo Thông tư số        /20    /TT-BTC      
                                                 ngày     /     /20    của Bộ trưởng Bộ Tài chính)




BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
Năm ……
Tên dự án:..............................................mã số................... thuộc chương trình...................khởi đầu..................kết thúc..................
Cơ quan thực hiện dự án:.....................................................................................................................................................................
Tổng số kinh phí được duyệt toàn dự án..............................................số kinh phí được duyệt kỳ này............................................

	I. SỐ LIỆU TỔNG HỢP									
													


												Đơn vị: Đồng	
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Năm nay
	Lũy kế từ khi khởi đầu

	
	
	
	Tổng số
	Loại
	Loại
	Tổng số
	Loại
	Loại

	
	
	
	
	Tổng số
	Khoản
…
	Khoản
…
	Tổng số
	Khoản …
	Khoản
…
	
	Tổng số
	Khoản…
	Khoản
…
	Tổng số
	Khoản
…
	…

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I 
	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+03)
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí đã nhận
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Dự toán được giao trong năm
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Tổng số được sử dụng trong năm (05= 01+ 04)
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Kinh phí thực nhận trong năm 
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kinh phí đề nghị quyết toán
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kinh phí giảm trong năm (08= 09+10+11)
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Đã nộp NSNN 
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Còn phải nộp NSNN (10=02+06-07-09-13) 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Dự toán bị huỷ (11= 03+04-06-14)
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (12=13+14)
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Kinh phí đã nhận
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Dự toán còn dư ở Kho bạc
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Dự toán được giao trong năm
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm  (17=18+19)
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi thu, ghi chi
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Kinh phí được sử dụng trong năm  (20=15+17)
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Kinh phí đề nghị quyết toán
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (22=20-21)
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	 NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (23=24+25)
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số dư dự toán 
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Dự toán được giao trong năm
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Tổng số được sử dụng trong năm (27= 23+26)
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Tổng kinh phí đã vay trong năm (28=29+30)
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Kinh phí giảm trong năm (32=33+34+35)
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Đã nộp NSNN 
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	-  Còn phải nộp NSNN  (34=24+28-31-33-37)
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Dự toán bị hủy (35=25+26-28-38)
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (36= 37+38)
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Số dư dự toán
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



II. CHI TIẾT CHI THEO MỤC LỤC NSNN												
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Nội dung chi
	Năm nay
	Lũy kế từ khi khởi đầu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	NS trong nước
	Viện trợ
	Vay nợ nước ngoài
	Tổng số
	NS trong nước
	Viện trợ
	Vay nợ nước ngoài

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


												
 III. THUYẾT MINH									
1. Mục tiêu, nội dung theo tiến độ đã quy định:……………………….………………………………………………………
2. Khối lượng đã thực hiện: …………………………………………………………………………………………………..
3. Thuyết minh khác…………………………………..……………………………………………………………………….
                                                                                                                                            Ngày ……tháng…….năm……
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	(Ký, họ và tên)
	
	(Ký, họ và tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)






4. Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính
	Mã chương: …..........
	
	
	
	Mẫu số B02/BCQT-Q

	QUỸ: …………..……
	
	
	
	(Ban hành theo Thông tư số       /2020/TT-BTC
ngày       /      /2020 của Bộ Tài chính)

	Mã ĐVQHNS:..........
	
	
	
	



BÁO CÁO THỰC HIỆN XỬ LÝ
KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN, THANH TRA, TÀI CHÍNH
Năm …..
					 			                                               Đơn vị: đồng
	STT
	 Chỉ tiêu 
(Chi tiết theo mục lục NSNN)
	Mã số
	Số kiến nghị của
	Số đã xử lý trong năm nay
	Số còn phải xử lý

	
	
	
	Tổng số
	Thanh tra
	Kiểm toán
	….
	Tổng số
	Thanh tra
	Kiểm toán
	….
	Tổng số
	Thanh tra
	Kiểm toán
	….

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=2-6
	11=3-7
	

	I
	Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính các năm trước còn tồn tại chưa xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Các khoản thu phải nộp NSNN
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi tiết:...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	           …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi tiết:...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	           …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Số chi sai chế độ phải xuất toán
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	a. Nộp trả ngân sách nhà nước:
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: - XDCB
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chi hoạt động
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b. Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: - XDCB
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chi hoạt động
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: - XDCB
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chi hoạt động
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan quan tài chính năm nay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Các khoản thu phải nộp NSNN
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi tiết:...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	           …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chi tiết:...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	           …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Số chi sai chế độ phải xuất toán
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	a. Nộp trả ngân sách nhà nước:
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: - XDCB
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chi hoạt động
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b. Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: - XDCB
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chi hoạt động
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuyển quyết toán ngân sách năm sau
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: - XDCB
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Chi hoạt động
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Các vấn đề khác liên quan cần giải trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ngày       tháng       năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

	(Ký, họ và tên)
	(Ký, họ và tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)






5.  Thuyết minh Báo cáo quyết toán
	[bookmark: _GoBack]Mã chương: .........................
	Mẫu số B03/BCQT-Q

	QUỸ: ...................................... 
	(Ban hành theo Thông tư số       /2020/TT-BTC

	Mã ĐVQHNS: ......................
	ngày      /      /2020 của Bộ Tài chính)



THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 
Năm .......
A. TÌNH HÌNH CHUNG
1.  Tình hình người lao động:
 1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: .......................................Người
        Trong đó:
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):...........................Người
- Người lao động theo hợp đồng 68:.................................................Người
 1.2. Tăng trong năm: .................................................................................Người
	Trong đó:
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):............................Người
- Người lao động theo hợp đồng 68:..................................................Người
1.3. Giảm trong năm: .................................................................................Người
	Trong đó:
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):............................Người
- Người lao động theo hợp đồng 68:..................................................Người
2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................Trong đó:
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi
a. Đánh giá chung:................................................................................
b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT:.............................................................................................................
2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công:
................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:
................................................................................................................................
B.  THUYẾT MINH CHI TIẾT
I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm
1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán huỷ bỏ không thực hiện, chi sai chế độ phải xuất toán,…):   
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Nguồn NSNN trong nước
  2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:
    a) Kinh phí thường xuyên:..........................................................................
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:...............................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:...............
+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:.................................................................
    b)  Kinh phí không thường xuyên: 
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:................................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:...............
+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:...................................................................
    Trong đó:
Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:..........................................................................................................................
  2.2. Dự toán giao năm nay:
     a) Kinh phí thường xuyên: 
-  DT giao đầu năm: ...................................................................
-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:.............................................
 + Điều chỉnh tăng:.....................................................................
 + Điều chỉnh giảm:...................................................................... 
     b) Kinh phí không thường xuyên:
-  DT giao đầu năm: ....................................................................
-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:................................................
 + Điều chỉnh tăng:.......................................................................
 + Điều chỉnh giảm:.......................................................................
-  Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:........................................................................................................
   2.3. Kinh phí thực nhận trong năm:
    -  Kinh phí thường xuyên:......................................................................
    Trong đó:
+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:...........................................
+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:..................................
    -  Kinh phí không thường xuyên:..............................................................
    Trong đó:
+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:...................................................
+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:...............................
-  Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:....................................................................................................
   2.4. Kinh phí giảm trong năm:...............................................................
    Lý do giảm:............................................................................................
   2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:
    a) Kinh phí thường xuyên: 
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:..............................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:.........
  + Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:......................................................
     b)  Kinh phí không thường xuyên: 
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:..............................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:...............
+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:......................................................
    Trong đó:
Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:......................................................................................................
	3. Nguồn viện trợ 
    3.1. Dự toán được giao năm nay:
-  DT giao đầu năm: .....................................................................................
-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:..........................................................
 + Điều chỉnh tăng:...................................................................................
 + Điều chỉnh giảm:................................................................................. 
    3.2. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm:
- Nhận viện trợ bằng tiền về đơn vị:.............................................................
- Nhận viện trợ bằng hàng hóa:........................................................
- Nhận viện trợ chuyển thẳng cho nhà cung cấp:..................................
- Nhận viện trợ khác:...............................................................................
    4. Nguồn vay nợ nước ngoài 
    4.1. Dự toán được giao năm nay:
         -  DT giao đầu năm: .............................................................................
         -  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:.....................................................
          + Điều chỉnh tăng:.................................................................................
          + Điều chỉnh giảm:....................................................................................... 
     4.2. Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN (chi tiết)
     II. Thuyết minh khác
1. Chi tiền lương:.......................................................................
1.1.  Chi từ nguồn NSNN trong nước:.........................................
        Trong đó:
- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):..................
- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68:...................................
1.2. Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:....................................
        Trong đó:
- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):..................
- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68:..........................................
2. Chi NSNN bằng ngoại tệ (nếu có):
Trong đó thuyết minh các nội dung chi từ nguồn NSNN bằng ngoại tệ như: Chi hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chi đoàn ra, chi đóng niêm liễm, chi đào tạo ở nước ngoài, chi mua sắm thiết bị nhập khẩu, chi các vụ kiện:
................................................................................................................................
        3. Thuyết minh khác:
................................................................................................................................
         C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
	
	
	Ngày ....  tháng .... năm … 

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: Đơn vị thuyết minh báo cáo quyết toán đối với từng nguồn kinh phí thực tế phát sinh tại đơn vị (trường hợp không có phát sinh thì không phải thuyết minh báo cáo)


